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Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về các nguyên âm của tiếng Bhnong 
qua một số thổ ngữ ở 5 plây thuộc các xã của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Kết 
quả cho thấy tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng hiện nay có 18 nguyên âm, trong đó 
có 12 nguyên âm đơn và 6 nguyên âm đôi. Bài viết cũng đưa ra các bối cảnh ngữ âm 
đồng nhất tiếng Bhnong chứng minh sự tồn tại của các nguyên âm. Một số nguyên âm 
có biến thể căng và chùng khi kết hợp với một số âm cuối, ngoài ra còn có các biến 
thể phát âm ở các plây khác. Đặc biệt trong tiếng Bhnong ở plây Kanâng, các nguyên 
âm được phát âm với cao độ cao hơn hẳn so với tiếng Bhnong ở các plây khác. Đây 
là những phát hiện mới về tiếng Bhnong nói chung và về các nguyên âm tiếng Bhnong 
nói riêng.
Từ khóa: Tiếng Bhnong, Nguyên âm, Nguyên âm đơn, Nguyên âm đôi, Bối cảnh ngữ âm 
đồng nhất, Ngữ âm, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Abstract: The paper presents the research results of vowels of Bhnong ethnic language 
through some dialects in 5 villages (plây) in Phuoc Son mountainous district in Quang 
Nam province of Vietnam. Currently, there are 18 vowels, including 12 monophthongs and 
6 diphthongs in Bhnong language in Kadhot Mang village. It also provides homophone 
phonetic contexts in Bhnong that prove the existence of vowels. Some vowels have tense 
and lax variations when combined with certain endings, but there are also variations in 
pronunciation in other villages. In particular, vowels are pronounced with a much higher 
pitch in Kanang village than that in other villages. These are new fi ndings about Bhnong 
language in general and Bhnong vowels in particular.
Keywords: Bhnong Ethnic Language, Vowels, Monophthongs, Diphthongs, Phonetics, 
Phuoc Son District, Quang Nam Province, Vietnam
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Bhnong cùng với các nhóm địa phương 
khác như Ve, Giẻ, Triêng được xếp vào 
nhóm dân tộc Giẻ-Triêng. Ở huyện Phước 
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Sơn, tỉnh Quảng Nam, người Bhnong sống 
thành các plây (làng), phân tán ở ba vùng 
cao, trung và thấp thuộc 10 xã và 1 trị trấn.

Bài viết là một trong chuỗi các kết quả 
nghiên cứu về tiếng Bhnong nói chung của 
chúng tôi từ năm 2009 đến nay. Nội dung 
bài viết trình bày làm rõ hệ thống nguyên 
âm của tiếng Bhnong qua một số thổ ngữ. 
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Tư liệu dùng cho bài viết là khoảng 5.000 
từ tiếng Bhnong được chúng tôi thu thập 
bằng cách nghe và ghi chép trực tiếp 
tiếng Bhnong của 10 người Bhnong bản 
ngữ (thuộc nhiều lứa tuổi) ở 5 plây bao 
gồm: Kađhot Mâng, Tanang ở xã Phước 
Mỹ; Kađhot ở xã Phước Hòa; Kanâng ở 
xã Phước Hiệp; Kađhot Xum ở xã Phước 
Chánh thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh 
Quảng Nam, qua nhiều đợt điền dã trong 
suốt thời gian hơn 10 năm từ năm 2007 
đến nay. 
1. Hệ thống nguyên âm tiếng Bhnong 

Cho đến nay, đã có một số nghiên cứu 
về nguyên âm tiếng Bhnong nói riêng và 
về tiếng Bhnong nói chung (Xem: Nguyễn 
Hữu Hoành, 2006; Nguyễn Đăng Châu, 
2008; Bùi Đăng Bình, Nguyễn Văn Thanh, 
2011; Bùi Đăng Bình, 2012, 2013, 2020). 
Tuy nhiên, các tác giả chưa đưa ra các bối 
cảnh ngữ âm đồng nhất để chứng minh sự 
tồn tại của hệ thống các âm vị nguyên âm 
của tiếng Bhnong. Thêm nữa, vị trí, chức 
năng của các nguyên âm trong các từ của 
tiếng Bhnong thuộc các kiểu loại khác nhau 
cũng không/chưa được đề cập. Có thể thấy, 
hiện chưa có công trình nào khảo sát hệ 
thống các nguyên âm tiếng Bhnong ở các 
plây. Đây là những lý do chúng tôi thực 
hiện nghiên cứu này.

1.1. Các nguyên âm tiếng Bhnong ở 
plây Kađhot Mâng1

Tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng 
hiện nay có 18 nguyên âm, trong đó có 12 
nguyên âm đơn /i/, /e, //, /a/, /ă/, //, //, 
//, /u/, /o/, //, // và 6 nguyên âm đôi /ie/, 
/e/, /e/, /uo/, /o/, /o/. Các nguyên âm 
phân biệt nhau ở các đặc điểm phát âm, đó 
là các mức độ nâng cao/hạ thấp của lưỡi, 
độ mở của hàm (cũng có nghĩa là độ há 
của miệng), hình dáng hai môi, và trường 
độ. Lược đồ 1 thể hiện 18 nguyên âm tiếng 
Bhnong ở plây Kađhot Mâng. 

Ở Bảng 1, chúng tôi đưa ra các ví dụ về 
từ của tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng 
có 18 nguyên âm này.

1.2. Biến thể của các nguyên âm tiếng 
Bhnong ở plây Kađhot Mâng

Hệ thống nguyên âm của tiếng Bhnong 
ở plây Kađhot Mâng có 2 loại biến thể đáng 
chú ý có quan hệ qua lại với nhau, gồm: (i) 
loại biến thể trường độ và (ii) loại biến thể 
căng và chùng.

* Biến thể trường độ nguyên âm
6 trong số 12 nguyên âm đơn trong 

tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng có biến 
thể trường độ, một trường độ bình thường 
và một ngắn, đó là các nguyên âm /i/, /e/, 
//, /u/, /o/, //. Khi kết hợp với một số âm 
cuối thì các nguyên âm này ngắn hơn so với 
khi kết hợp với các âm khác.

* Biến thể căng và chùng của nguyên âm
Trong số 12 nguyên âm đơn tiếng 

Bhnong ở plây Kađhot Mâng, có 6 nguyên 

1 Tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng được các trí 
thức người Bhnong (như ông Hồ Văn Điều - Nguyên 
Bí thư Huyện ủy Phước Sơn, các ông bà lão thành 
trong cộng đồng Bhnong như Hồ Văn Noa, Hồ Văn 
Nhun, Nguyễn Thị Kim Xinh,…) và cả cộng đồng 
người Bhnong bản ngữ xác định, công nhận là tiếng 
Bhnong chuẩn.

Lược đồ 1: 18 nguyên âm tiếng Bhnong ở plây 
Kađhot Mâng
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âm mà mỗi nguyên âm đó có hai biến 
thể căng và chùng. Biến thể căng của các 
nguyên âm thể hiện ở chỗ chúng được phát 
âm ngắn hơn, nghe mạnh hơn. Biến thể 
chùng của các nguyên âm, trái lại, thể hiện 
ở chỗ chúng được phát âm dài hơn, lỏng 

hơn. Tuy nhiên, tư liệu hiện tại của chúng 
tôi cho thấy đặc điểm căng/chùng của các 
nguyên âm này không có giá trị khu biệt âm 
vị học. Chúng đơn thuần chỉ là những đặc 
trưng ngữ âm của các nguyên âm. Chúng 
tôi dùng ký hiệu    đặt bên trên nguyên âm 

Bảng 1. Các từ của tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng có chứa 18 nguyên âm

STT Nguyên 
âm Ví dụ các từ tiếng Bhnong Nghĩa tiếng Việt

1 / i / mih; mah; muh; mh bác; vàng; mũi; yếu, mệt mỏi

2 / e / lade; de de; de; da
khác, khang khác; của; cậu bé; tí, với 
(Cứu tôi với! Giúp tôi tí!)

3 /  / kadm; dum; da; kadip (củ) kiệu; đỏ, chín; nước; ấn, đè, nhấn

4 / a / maham, taham, katam; tm; 
tom, ahom, nom; hum, pahum

máu, tám, (con) cua; bằng, từ; cộng, thêm; hơi, 
sức; (cái) tủ; tắm, tắm cho

5 / ă / padăm; dam; dm; dom (số) 5; nhọ; ứ, đọng, trong; hay, hoặc

6 /  / , an; o; u; oe
dốc xuống, cái dốc xuống; chờ; ngâm, nhúng; 
day

7 / / jh, katjh, bjh; jh (trong 
‘a jh’); projh; pujh

mình, đá, (con) rắn; nằm, ngả lưng; cao, dài; 
nóng

8 /  / nm, tm, mm; năm, sanăm; 
tam, lam; nom

‘nhiều; bằng, từ; mẹ’; ‘năm’; ‘kịp; lắm, hàng’; 
‘(cái) tủ’

9 / u /
du, mut, tarut, u; dada, di, 
mot; do (trong ‘sado da’); 
d (trong ‘krm d’)

‘đi, cút; vào; rụt lại, chun lại, co lại; hút’; ‘ngực, 
kì; (con) kiến’; ‘lảo đảo, siêu vẹo’; ‘nách’

10 / o / to, ho, tom, plom; , o, b; 
bu; pope

tới, đến; thôi; thêm, bù, bồi; ườn, ì; khoèo, thọt, 
què; chờ, đợi; ngô, bắp; đã, rồi; vò

11 /  / pat, path, th; duh (trong 
‘duh d’); sadeh; katah

dạy, bảo; nổ; (cái) túi; khốn khó; nứt nẻ (tay, 
chân); quyển

12 /  / lh,  ; luh; lah, lalah; 
poh pah

chảy, buổi sáng; bóc, giở (bánh); đi, đi chầm 
chậm, trôi chầm chậm; vội vã, hớt hải

13 / ie / ieh; mieh; mahie; tieh; tie nhà; mưa; không; kia; phơi

14 / e / len; lek; tet tiền; (quả) cật/ thận; hoạn, thiến; chạm, bén

15 / e / ke; kase; e; hel; pe; khe
xem, nhìn, trông; (cây) dây; có; liếm; (số) ba; 
trăng, tháng

16 / uo / tuoh; puoh; duoh; cuo; buom; 
luom; tuoj; suoj

đỗ, đậu; mỏi, rã rời, rũ, nhũn; đũa; chua; củ; 
chùm, chờm; chậm; lâu

17 / o/ pon; pol; o; Zon; … (số) bốn; sóng, cuộn, cuốn; đu; (người) Kinh,…

18 / o / pol; po pal núi; vỉa hè
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để chỉ nét căng của nguyên âm. Bảng 2 là 
các ví dụ.

1.3. Nguyên âm trong từ ở plây Kađhot 
Mâng

Các nguyên âm của tiếng Bhnong ở 
plây Kađhot Mâng làm hạt nhân của các 
loại âm tiết bao gồm các âm tiết chính và 
các tiền âm tiết. 

Trong các âm tiết chính, các nguyên 
âm có hai đặc điểm nổi bật, đó là: (i) đặc 
điểm về trường độ và (ii) đặc điểm về 
căng/chùng. 

Về trường độ, 6 trong số 18 nguyên âm 
của tiếng Bhnong là /i/, /e/, //, /u/, /o/, // có 
hai biến thể trường độ ngắn và dài. Chúng 
ngắn hơn bình thường khi xuất hiện trong 
kết hợp với một số âm cuối như //, /n/, /k/, 
/p/, //, /j/, /jh/, /h/, /l/, và bình thường khi 

ở trong kết hợp với các âm cuối khác. Tuy 
nhiên, tư liệu của chúng tôi cho thấy không 
phải ở toàn bộ từ vựng của tiếng Bhnong 
có các âm cuối này thì các nguyên âm /i/, 
/e/, //, /u/, /o/, // đều ngắn khi kết hợp, 
mà ở một số từ thì các nguyên âm đó ngắn 
nhưng ở một số khác thì các nguyên âm đó 
lại dài, ví dụ: từ [kal] và [l] trong tiếng 
Bhnong (nghĩa tiếng Việt là hạt, ngôi, cái, 
chiếc,…) thì nguyên âm [] là dài, trong 
khi đó từ [l] (nghĩa tiếng Việt là giữa, ở 
giữa) nguyên âm [] lại ngắn. Rất có thể 
đặc trưng dài/ngắn của các nguyên âm tiếng 
Bhnong đang biến đổi từ một đặc trưng ngữ 
âm thành một đặc trưng âm vị có giá trị khu 
biệt. Tuy nhiên, tư liệu tiếng Bhnong chúng 
tôi thu thập được còn hạn chế nên chúng tôi 
chưa thể đi đến kết luận cuối cùng về hiện 

Bảng 2. Biến thể căng/chùng của các nguyên âm /i/, /e/, //, /u/, /o/, // 
tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng 

TT 6 nguyên 
âm đơn Căng Chùng Nghĩa tiếng Việt

1 /i/ [i]: (mih; i; ih; 
i;…)

[i]: (tih; li; sasi; 
di;…)

bác; ốm, đau; 
cạnh; (cây) đa;…

to, lớn; nhăn, nhăn 
nhở, nhe, phô; lợi; kéo, 
víu;…

2 /e/ [e]: (eh; veh; 
lade; e e;…)

[e ]: (pe trong từ 
‘pol pe’; he trong 
từ ‘heh’; e)

thịt; lặn; khác; 
chiều tối núi đồi; tuềnh toàng

3 // []: (th; bt; 
ah; br;…)

[]: (an; brk 
brk; ad;…)

đánh; dúi, nạp, 
tống, ủ, nhét; 
(con) ngựa; mượt, 
mịn;…

gần; xèo xèo; (con) 
thỏ;…

4 /u/ [u]: (blu; uh; 
muh; u)

[u]: (ku; mahu; duj; 
padu nu;…)

đùi; đến; mũi; sâu gốc; hàm; đấm; bụng

5 /o/ [o]: (kloh; bo; 
mo; co;…)

[o]: (klon; o o; 
co; ko;…)

thích, muốn, yêu; 
xấu; về

lườm, trợn, trừng; sọc; 
lợn/heo; gọt, cắt

6 // []: (b; th; 
ah; kadh;…)

[]: (n n; atk; 
th;…)

bú; sữa; thiếu nữ, 
tơ, con gái, thanh 
nữ; 

gần gũi; nhử; túi;…



Thông tin Khoa học xã hội, số 12.202250

tượng ngữ âm này của tiếng Bhnong ở plây 
Kađhot Mâng.

Về căng/chùng, 6 trong số các nguyên 
âm tiếng Bhnong là /i/, /e/, //, /u/, /o/, // 
có hai biến thể căng và chùng. Các nguyên 
âm này căng khi chúng xuất hiện trong kết 
hợp với một số âm cuối như âm cuối zêrô 
và //, /n/, //, //, /k/, /h/, bình thường và 
chùng khi kết hợp với các âm cuối khác. 
Tuy nhiên, đặc điểm căng/chùng cũng tương 
tự như đặc điểm ngắn/dài của nguyên âm. 
Không phải toàn bộ các từ của tiếng Bhnong 
ở plây Kađhot Mâng có các kết hợp này thì 6 
nguyên âm này đều ngắn, ví dụ cặp từ tiếng 
Bhnong [ba], [ba] (các từ tiếng Việt có 
nghĩa tương đương là bố/cha, mang/cõng).

Trong tất cả các tiền âm tiết của tiếng 
Bhnong ở plây Kađhot Mâng, chỉ có 1 
nguyên âm duy nhất [a] xuất hiện làm 
hạt nhân.
2. Hệ thống nguyên âm tiếng Bhnong ở 
một số plây khác

Tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng 
có 18 nguyên âm làm hạt nhân của âm tiết 
chính và của tiền âm tiết. Ở các plây khác 
được khảo sát, chúng có nhiều đặc điểm 
đáng chú ý ở cả các âm tiết chính lẫn các 
tiền âm tiết, cụ thể như sau.

2.1. Các nguyên âm trong âm tiết chính
8 trong số 18 nguyên âm của tiếng 

Bhnong gồm /i/, /e/, /a/, /u/, /o/, //, // là 
các nguyên âm có các biến thể phát âm ở 
các plây.

Một là, nguyên âm /i/ trong tiếng 
Bhnong ở plây Kađhot Mâng tương ứng với 
hai biến thể [e] và [e] trong tiếng Bhnong 
ở plây Tanang. Nói cách khác, nguyên âm 
/i/ của tiếng Bhnong có ít nhất 3 biến thể 
[i], [e], và [e]:

+ Tương ứng giữa [i] trong Bhnong 
tiếng ở plây Kađhot Mâng với [e] trong 
Bhnong tiếng ở plây Tanang. Ví dụ: [ce] 

ở Tanang - [i] ở Kađhot Mâng, nghĩa là 
ốm, đau.

+ Tương ứng giữa [i] trong tiếng 
Bhnong ở plây Kađhot Mâng với [e] trong 
tiếng Bhnong ở plây Tanang. Ví dụ: [tih] ở 
Kađhot Mâng - [teh] ở Tanang, nghĩa tiếng 
Việt là to, lớn.

Hai là, tương ứng giữa nguyên âm /e/ 
ở plây Kađhot Mâng với [] ở plây Tanang. 
Nói cách khác, nguyên âm /e/ tiếng Bhnong 
có ít nhất 2 biến thể [e] và []. Ví dụ: [le] ở 
Kađhot Mâng - [l] ở Tanang, nghĩa tiếng 
Việt là hái (hái rau, hái hoa,…).

Ba là, nguyên âm /a/ trong tiếng 
Bhnong ở plây Kađhot Mâng có biến thể 
[a] ở các plây Kađhot ở xã Phước Hòa, 
Kanâng ở xã Phước Hiệp, Tanang ở xã 
Phước Mỹ. Cụ thể như sau:

Trong tiếng Bhnong ở plây Kađhot có 
đầy đủ 18 nguyên âm giống 18 nguyên âm 
của tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng. Tuy 
nhiên, ở đây có sự tương ứng đều đặn và 
nhất loạt giữa nguyên âm [a] trong tiếng 
Bhnong ở plây Kađhot với nguyên âm [a] 
trong tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng.

Tương tự, nguyên âm /a/ trong tiếng 
Bhnong ở plây Kađhot Mâng có biến thể 
[a] ở plây Kanâng. Ví dụ: [lava] ở Kađhot 
Mâng -  [lava] ở Kanâng, nghĩa tiếng Việt 
là rộng, rộng lớn.

Nguyên âm /a/ trong tiếng Bhnong ở 
plây Kađhot Mâng có biến thể [a] ở tiếng 
Bhnong ở plây Tanang. 

Nguyên âm /a/ trong tiếng Bhnong ở 
plây Kađhot Mâng còn có biến thể phát âm 
là [] ở tiếng Bhnong ở plây Tanang. Ví 
dụ: [dak] ở Kađhot Mâng - [dk] ở Tanang, 
nghĩa tiếng Việt là nước.

Bốn là, nguyên âm sau, cao, tròn môi 
/u/ của tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng 
có biến thể là [o] trong tiếng Bhnong ở plây 
Tanang.
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Năm là, nguyên âm sau, cao vừa, tròn 
môi /o/ trong tiếng Bhnong ở plây Kađhot 
Mâng có biến thể là [] trong tiếng Bhnong 
ở plây Tanang. 

Sáu là, nguyên âm sau, thấp, không 
tròn môi // trong tiếng Bhnong ở plây 
Kađhot Mâng có biến thể là [] trong tiếng 
Bhnong ở plây Tanang. Ví dụ: [ak] ở 
Tanang - [rak] ở Kađhot Mâng, nghĩa 
tiếng Việt là nhảy.

Một đặc điểm phương ngữ đáng chú 
ý khác của toàn bộ hệ thống nguyên âm 
tiếng Bhnong là cao độ của chúng thể 
hiện trong tiếng Bhnong ở plây Kanâng. 
Ở đây, các nguyên âm làm hạt nhân âm 
tiết đều được phát âm ở cao độ cao, trong 
khi đó âm cuối lại rơi rụng. Hiện tượng 
ngữ âm này xảy ra ở các từ kết thúc bằng 
các âm cuối /t/, /h/, //, /p/, /k/. Trong 
tiếng Bhnong ở plây Kanâng, các âm cuối 
này rơi rụng và nguyên âm làm hạt nhân 
âm tiết được phát âm ở cao độ cao, ngược 
lại, ở tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng 
các âm cuối này vẫn có mặt, trong khi 
đó cao độ của nguyên âm được phát âm 
bình thường. 

2.2. Nguyên âm trong tiền âm tiết
Nguyên âm trong tiền âm tiết của tiếng 

Bhnong ở các plây cũng có một số đặc điểm 
phương ngữ đáng chú ý.

Trong tiếng Bhnong ở plây Kanâng 
có sự tương ứng tương đối nhất loạt và 
đều đặn giữa nguyên âm /a/ trong tiền 
âm tiết của tiếng Bhnong ở plây Kađhot 
Mâng với nguyên âm /i/ trong tiền âm tiết 
của tiếng Bhnong ở plây Kanâng ở nhiều 
cặp từ.  

So sánh hình thức ngữ âm của các từ 
của tiếng Bhnong ở hai plây Kađhot Mâng 
và Kanâng, chúng tôi còn bắt gặp một số 
hiện tượng ngữ âm đáng chú ý khác, cụ thể 
như sau:

(i) Ở plây Kanâng không tồn tại nguyên 
âm /a/ trong tiền âm tiết. Kết quả là, phụ âm 
của tiền âm tiết và phụ âm đầu đơn của âm 
tiết chính nhập vào nhau, tạo thành tổ hợp 
phụ âm đầu của từ.

(ii) Trong tiếng Bhnong ở plây Kanâng, 
toàn bộ tiền âm tiết rơi rụng, phụ âm đầu 
của âm tiết chính có khác biệt ít nhiều so với 
phụ âm đầu tương ứng của tiếng Bhnong ở 
plây Kađhot Mâng.

Tóm lại, hệ thống nguyên âm tiếng 
Bhnong hiện nay có nhiều đặc điểm 
phương ngữ khác nhau ở các plây như đã 
phân tích ở các phần trên. Những khác 
biệt này có trong cả hệ thống nguyên âm 
làm hạt nhân của âm tiết chính lẫn tiền 
âm tiết.
Kết luận

Kết quả nghiên cứu ngữ âm học về hệ 
thống nguyên âm của tiếng Bhnong ở 5 
plây thuộc các xã của huyện Phước Sơn, 
tỉnh Quảng Nam cho thấy, tiếng Bhnong 
ở plây Kađhot Mâng hiện nay có tất cả 18 
nguyên âm bao gồm 12 nguyên âm đơn và 
6 nguyên âm đôi. Tất cả các nguyên âm 
đơn và đôi này làm hạt nhân của các âm tiết 
chính và chỉ một vài nguyên âm trong số 
này làm hạt nhân của các tiền âm tiết. Các 
nguyên âm trong các âm tiết chính có hai 
đặc điểm nổi bật, một là đặc điểm về trường 
độ và hai là đặc điểm về căng/chùng. Trong 
các tiền âm tiết, chỉ có một nguyên âm duy 
nhất [a] xuất hiện làm hạt nhân của tất cả 
các tiền âm tiết. 

Về các đặc điểm phương ngữ của hệ 
thống nguyên âm tiếng Bhnong, trước hết 
là khác biệt phương ngữ của nguyên âm 
trong tiền âm tiết và âm tiết chính. Trong 
tiền âm tiết, nguyên âm /a/ trong tiền âm 
tiết của tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng 
có biến thể là /i/ trong tiền âm tiết ở plây 
Kanâng. Trong âm tiết chính, chúng tôi xác 
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định có 8 nguyên âm có biến thể phát âm 
địa phương như đã phân tích. Những khác 
biệt phương ngữ, thổ ngữ của hệ thống 
nguyên âm của tiếng Bhnong thể hiện ở cả 
âm tiết chính lẫn tiền âm tiết. Đây là khác 
biệt ngữ âm, không phải là khác biệt âm vị 
vì chúng không làm ý nghĩa của từ thay đổi 
mặc dù chúng rất khác nhau xét ở phương 
diện cấu âm 
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